1. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:
- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn lọc, khai thác phát triển và đánh giá tiềm năng di truyền nguồn gen lợn Ỉ.
Mã số: NVQG 2018/10.

- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình): Chương trình quỹ gen
- Tổng kinh phí thực hiện:



 10.230 triệu đồng
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
 6.500 triệu đồng
Kinh phí từ nguồn khác:



 3.730 triệu đồng
- Thời gian thực hiện: 60 tháng (Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2022).

+ Thời gian gia hạn: 6 tháng (6/2023)

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH lợn giống hạt nhân DABACO
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Phú
- Các thành viên chính thực hiện đề tài:
	TT
	Họ  và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Tổ chức công tác

	1
	Nguyễn Văn Phú
	Ths
	Công ty TNHH Lợn giống DABACO Lương Tài

	2
	Nguyễn Văn Hùng
	Ths
	Côn ty TNHH Lợn giống hạt nhân DABACO

	3
	Lưu Thị Trang
	Ths
	Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân DABACO

	4
	Đặng Thế Hanh
	KS
	Công ty TNHH Lợn giống DABACO Lương Tài

	5
	Trần Văn Soạn
	KS
	Công ty TNHH Lợn giống DABACO Lương Tài

	6
	Nguyễn Đăng Hậu
	KS.
	Công ty TNHH Lợn giống DABACO Lương Tài

	7
	Trần Thị Cườm
	CN
	Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân DABACO

	8
	Nguyễn Văn Ba
	TS.
	Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật, Viện Chăn nuôi

	9
	Nguyễn Đình Duy
	Ths.
	Viện Công nghệ sinh học

	10
	Đinh Duy Kháng
	PGS.TS.
	Viện Công nghệ sinh học


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 04/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Danh mục các sản phẩm đã hoàn thành

2.1.1. Sản phẩm dạng 1:
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	 Đàn hạt nhân giống lợn Ỉ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Đàn nhân giống lợn Ỉ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Mô hình nuôi lợn thương phẩm
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2:
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo đánh giá hiện trạng giống lợn Ỉ
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Bộ Chỉ thị phân tử (marker) liên quan đến tính trạng kháng bệnh, tăng trưởng, sinh sản và chất lượng thịt phục vụ công tác chọn tạo giống
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Báo cáo đánh giá được đa dạng di truyền của giống lợn Ỉ
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Quy trình chọn đàn giống hạt nhân
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5
	Quy trình chăn nuôi đàn lợn Ỉ sinh sản
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	6
	Quy trình chăn nuôi đàn lợn Ỉ thương phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	7
	Tiêu chuẩn cơ sở: Đàn hạt nhân, đàn nhân giống và thương phẩm
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	8
	Báo cáo tổng kết
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo (2 bài)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.4. Sản phẩm đào tạo
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Thạc sỹ (2 học viên)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
- Ngoài việc bảo tồn và phục tráng giống lợn Ỉ có nguy cơ bị tuyệt chủng ở nước ta, trong nhiệm vụ này đã ứng dụng công nghệ sinh học vào công tác đánh giá nguồn gen và chọn để định hướng chọn lọc giống lợn Ỉ, giống lợn địa phương ở Việt Nam.

- Nhiệm vụ cũng đã nghiên cứu tương quan toàn bộ hệ gen (Genome-wide association study_GWAS) với các tính trạng quan trọng của lợn Ỉ Việt Nam, để phát hiện ra được các chỉ thị phân tử  phục vụ chương trình bảo tồn và chọn tạo giống.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ
2.4.1. Hiệu quả kinh tế

-  Đàn lợn ỉ sau khi chọn lọc cho số con cai sữa/nái năm đạt trên 15 con, cao hơn năng suất trung bình hiện nay 2-3 con/nái/năm giúp người chăn nuôi lợn nái có lợi nhuận cao hơn 10-15%. Góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn, tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân.

-  Lợn thương phẩm là sản phẩm của dự án tăng khối lượng cao hơn mức trung bình hiện nay hơn 50g/ngày. Mỗi con lợn thương phẩm đem lại lợi nhuận cao hơn cho người chăn nuôi 9-10% so với giống lợn được nuôi hiện nay khi bán cùng mức giá. Mặt khác thịt lợn ỉ có chất lượng tốt hơn, nếu lai với giống lợn có tỷ lệ nạc cao sẽ cho giá trị kinh tế cao hơn

2.4.2. Hiệu quả xã hội
- Đề tài được triển khai sẽ phục tráng và phát triển đàn lợn Ỉ thuần chủng cho năng suất và chất lượng thịt cao cung cấp cho thị trường. Góp phần tạo thêm việc làm cho người nông dân trên địa bàn, bên cạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của chăn nuôi lợn bản địa nói chung và lợn Ỉ nói riêng, cải thiện thu nhập góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân tại những vùng sâu, vùng xa nơi có điều kiện kinh tế khó khăn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện dự án là doanh nghiệp, do đó góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa nhà nông-nhà khoa học- nhà sản xuất, nhằm nâng cao được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của sản phẩm.

- Nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò và hiệu qủa kinh tế mang lại của việc bảo vệ đa dạng sinh học. Đặc biệt trong việc bảo tồn khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi bản địa, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế thế giới.

- Đề tài góp phần nâng cao trình độ KHKT trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nói chung và chăn nuôi nói riêng, hình thành tập quán sản xuất nông nghiệp theo phương thức sản xuất  hàng hóa cho người chăn nuôi trên địa bàn.

- Sau khi kết thúc nhiệm, khả năng nhân rộng tăng đàn trong chăn nuôi lợn Ỉ mang tính khả thi cao, tạo ra sản phẩm đặc sản từ vật nuôi bản địa có chất lượng tốt, mang lại lợi ích kinh tế cao và bền vững cho người chăn nuôi trên địa bàn.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1) Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu ( vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                        FORMCHECKBOX 


- Đạt                      
       FORMCHECKBOX 


- Không đạt                     FORMCHECKBOX 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật
